
PHỤ LỤC 1

Danh sách thi ́sinh trúng tuyển, Ky ̀tuyển dụng viên chức các đơn vi ̣trực thuộc Sơ ̉Giáo dục va ̀Đào tạo, năm học 2024-2025

TT Họ và tên
Ngày sinh, nam/nữ

Hộ khẩu
thường trú

Dân tộc,
Tôn
giáo

Trình độ đào tạo
Chức danh nghề nghiệp

đăng ký dự tuyển Đơn vị dự tuyển

Kết quả kiểm tra, sát
hạch (vòng 2)

Ghi
chú

Chuyên môn Văn bằng, chứng chỉ Điểm
bài thi

Điểm ưu
tiên

Tổng
điểm

I GIÁO VIÊN TRUNG HỌC PHỔ THÔNG HẠNG III

* MÔN LỊCH SỬ

1 Cầm Thị Hằng 22/12/1990 Nữ Sa Thầy,
Kon Tum Thái Không Đại học sư phạm Lịch

sử
Giáo viên THPT hạng III

(Mã số: V.07.05.15)

Phân hiệu Trường Phổ thông
DTNT tỉnh tại huyện Ia

H'Drai
60,0 5,0 65,0

* MÔN TIẾNG ANH

1 Siu Ngọc Trâm 14/12/1996 Nữ Kon Tum,
Kon Tum Ba na

Thiên
chúa
giáo

Đại học Ngôn ngữ
Anh

Chứng chỉ Bồi dưỡng
nghiệp vụ sư phạm
cho giáo viên Tiếng

Anh cấp THPT

Giáo viên THPT hạng III
(Mã số: V.07.05.15)

Trường Phổ thông DTNT
huyện Kon Rẫy 73,0 5,0 78,0

2 Phùng Thị Đông 27/9/2002 Nữ M'Đrăk,
Đắk Lắk Nùng Không Đại học sư phạm

Tiếng Anh
Giáo viên THPT hạng III

(Mã số: V.07.05.15)

Phân hiệu Trường Phổ thông
DTNT tỉnh tại huyện Ia

H'Drai
73,0 5,0 78,0

* MÔN GIÁO DỤC CÔNG DÂN/ GIÁO DỤC KINH TẾ VÀ PHÁP LUẬT

1 Trần Bảo Ngân 04/9/2002 Nữ Kon Tum,
Kon Tum Kinh Không Đại học Giáo dục

chính trị
Giáo viên THPT hạng III

(Mã số: V.07.05.15)
Trường THPT chuyên

Nguyễn Tất Thành 68,0 68,0

2 Trần Thị Hoài 24/4/1991 Nữ Kon Tum,
Kon Tum Kinh Không Cử nhân Giáo dục

chính trị
Giáo viên THPT hạng III

(Mã số: V.07.05.15)
Trung tâm Giáo dục thường

xuyên tỉnh Kon Tum 72,0 72,0

3 A Hồ 21/4/1999 Nam Đăk Glei,
Kon Tum

Gié -
Triêng Không Cử nhân Giáo dục

chính trị
Giáo viên THPT hạng III

(Mã số: V.07.05.15)
Trường Trung học phổ thông

Phan Chu Trinh 56,0 5,0 61,0

4 Y Năng 08/5/2002 Nữ
Tu Mơ

Rông, Kon
Tum

Xơ đăng Không Cử nhân Giáo dục
công dân

Giáo viên THPT hạng III
(Mã số: V.07.05.15)

Trường Trung học phổ thông
Nguyễn Trãi 75,0 5,0 80,0

5 A Thùy 12/3/1994 Nam Sa Thầy,
Kon Tum Ha lăng Không Cử nhân Giáo dục

chính trị
Giáo viên THPT hạng III

(Mã số: V.07.05.15)

Trường Phổ thông DTNT
Trung học phổ thông huyện

Kon Plông
77,0 5,0 82,0

6 Y Đại 14/11/1995 Nữ Sa Thầy,
Kon Tum Ha lăng Không Cử nhân Giáo dục

chính trị
Giáo viên THPT hạng III

(Mã số: V.07.05.15)

Phân hiệu Trường Phổ thông
DTNT tỉnh tại huyện Ia

H'Drai
71,3 5,0 76,3
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* MÔN GIÁO DỤC QUỐC PHÒNG VÀ AN NINH

1 Vi Thị Dinh 20/4/2002 Nữ M'Đrăk,
Đắk Lắk Nùng Không

Đại học Giáo dục
Quốc phòng và An

ninh

Giáo viên THPT hạng III
(Mã số: V.07.05.15)

Trường Trung học phổ thông
Nguyễn Trãi 75,5 5,0 80,5

II GIÁO VIÊN MẦM NON HẠNG III

1 Trần Thị Kim Dung 10/11/1995 Nữ Ngọc Hồi,
Kon Tum Kinh Không Đại học Giáo dục

Mầm non
Giáo viên Mầm non hạng
III (Mã số: V.07.02.26)

Trường Mầm non THSP Kon
Tum 76,7 76,7

2 Hoàng Thị Quỳnh 03/1/1986 Nữ Kon Tum,
Kon Tum Kinh Không Cao đẳng sư phạm

Mầm non
Giáo viên Mầm non hạng
III (Mã số: V.07.02.26)

Trường Mầm non THSP Kon
Tum 70,7 70,7

III GIÁO VỤ

1 Nguyễn Thị Hoài Thư 25/6/1996 Nữ Kon Tum,
Kon Tum Kinh Phật

giáo
Cao đẳng sư phạm

Toán - Tin
Giáo vụ

(Mã số: V.07.07.21)

Phân hiệu Trường Phổ thông
DTNT tỉnh tại huyện Ia

H'Drai
75,0 75,0

IV KẾ TOÁN VIÊN

1 Trần Thu Trang 17/11/1985 Nữ Đăk Glei,
Kon Tum Kinh Không Cử nhân Kế toán

Chứng chỉ Tin học B;
Chứng chỉ Tiếng Anh

B

Kế toán viên
(Mã số: 06.031)

Trường THPT Lương Thế
Vinh 91,8 5,0 96,8

V Y TẾ HỌC ĐƯỜNG (Y SĨ HẠNG IV)

1 Hoàng Thị Mai 29/12/1992 Nữ
Nam Đông,
Thừa Thiên

- Huế
Tày Không Trung cấp Y sĩ Y học

cổ truyền
Y sĩ hạng IV

(Mã số: V.08.03.07)
Trường PT DTNT huyện Sa

Thầy 89,3 5,0 94,3

     Danh sách này gồm có 15 người./.

TT Họ và tên
Ngày sinh, nam/nữ

Hộ khẩu
thường trú

Dân tộc,
Tôn
giáo

Trình độ đào tạo
Chức danh nghề nghiệp

đăng ký dự tuyển Đơn vị dự tuyển

Kết quả kiểm tra, sát
hạch (vòng 2)

Ghi
chú

Chuyên môn Văn bằng, chứng chỉ Điểm
bài thi

Điểm ưu
tiên

Tổng
điểm
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